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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

Bản án số: 38/2023/HSPT                                       

Ngày 19-9-2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiên  

Các Thẩm phán: Ông Lê Đình Nam 

                                     Bà Đinh Thị Như Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Nga – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông Tạ 

Trung Kiên - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 54/2023/TLPT-HS ngày 04 

tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Đoàn Văn L do có kháng cáo của bị cáo đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân huyện M, tỉnh Gia Lai.  

* Bị cáo có kháng cáo: Đoàn Văn L, sinh ngày 02 tháng 6 năm 1985 tại tỉnh 

Thái Bình; Nơi cư trú: Thôn C, xã Đ, huyện M, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Công 

nhân; Học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Đoàn Văn N, sinh năm 1945 và bà Nguyễn Thị Ch (đã 

chết); bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Mai H, sinh năm 1987 và 01 người con sinh năm 

2021; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại. Vắng mặt. (Có đơn xin xét xử 

vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/7/2021, Đoàn Văn L sau khi uống rượu đã 

điều khiển xe môtô BKS 81R1-XXXX đi đến nhà bà Bùi Thị Diễm Tr ở thôn Ch, 

xã Đ, huyện M, tỉnh Gia Lai để thăm vợ và con nhỏ mới sinh.  

Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, Đoàn Văn L điều khiển xe mô tô 

BKS 81R1-8995 lưu thông trên lề đường phía bên trái của Quốc lộ 19 theo hướng 

P – A để về phòng trọ của mình. Khi đi đến đoạn đường tại Km 131 + 300m Quốc 

lộ 19 thuộc thôn Ch, xã Đ, huyện M  thì L điều khiển xe mô tô chuyển hướng từ 

phần đường trái sang phần đường phải và tông vào xe mô tô BKS 81E1 - XXXXX 

do anh Bùi Quang Đ đang điều khiển đang lưu thông hướng A - P với tốc độ 
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khoảng 60km/h. Hậu quả: Đoàn Văn L và Bùi Quang Đ bị thương được cấp cứu tại 

bệnh viện, 02 xe mô tô hư hỏng.  

Qua khám nghiệm hiện trường, toàn bộ dấu vết đều nằm trên phần vụ tai nan 

đường lưu thông của xe mô tô BKS 81E1- XXXXX do anh Bùi Quang Đ điều 

khiển.  

Ngày 30/7/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã trưng 

cầu nồng độ cồn của Đoàn Văn L là: 176.4 mg/dl; nồng độ cồn của Bùi Quang Đ 

là: 26.8 mg/dl.  

Ngày 12/10/2021, Cơ Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M  ra 

Yêu cầu định giá tài sản số: 113, 114/QĐ-TCĐG đối với thiệt hại của xe mô tô 

BKS: 81R1-9885 và xe môtô BKS: 81E1-173.77 sau khi tai nạn xảy ra. Đến ngày 

22/10/2021 Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện M  có Kết luận 

định giá tài sản số 26/KL-HĐĐGTS đối với xe môtô BKS 81E1-173.77 là 

7.915.000đ (Bảy triệu chín trăm mười lăm ngàn đồng) và Kết luận định giá tài sản 

số 27/KL-HĐĐGTS đối với xe môtô BKS 81E1-8995 là 1.640.000đ (Một triệu sáu 

trăm bốn mươi ngàn đồng).  

Ngày 09/12/2021, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M  ra 

quyết định trưng cầu giám định sức khỏe đối với Đoàn Văn L, Bùi Quang Đ. Ngày 

23/12/2021, Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai ra kết luận giám định thương tích số 

310/21/TgT của tổn hại sức khỏe của Đoàn Văn L là 87% và Kết luận giám định 

thương tích số 309/21/TgT ngày 28/12/2021 tổn hại sức khỏe của Bùi Quang Đ là 

83%.  

Ngày 12/9/2022, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M  tiến 

hành trưng cầu giám định pháp y Tâm thần đối với Đoàn Văn L. Ngày 02/11/2022, 

Trung tâm pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên có kết luận Giám định pháp y 

Tâm thần số 238/KLGĐ kết luận đối với Đoàn Văn L như sau.  

- Kết luận về y học:  

+ Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội (ngày 29/7/2021) Đoàn Văn L 

bị bệnh: rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu (F10.5-ICD10). 

+ Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (ngày 29/07/2021) và hiện tại (tại thời 

điểm giám định) Đoàn Văn L bị bệnh: Hội chứng sau chấn động não. Giai đoạn 

suy não chấn thương (F07.2-ICD10)  

- Kết luận về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi:  

+ Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội (ngày 29/7/2021) Đoàn Văn 

Liêm: Mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.  

+ Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (ngày 29/7/2021) và hiện tại (tại thời 

điểm giám định) Đoàn Văn L: Hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng 

điều khiển hành vi.  

- Ý kiến khác:  

+ Đoàn Văn L có chịu trách nhiệm hình sự hay không? Không thuộc thẩm 

quyền của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên  

+ Đối với Đoàn Văn L không áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

- Giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm:  

Tại bản án hình sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 25/5/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện M, tỉnh Gia Lai đã quyết định:  
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Tuyên xử bị cáo Đoàn Văn L phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 260; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 

38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đoàn Văn L 04 (Bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

chấp hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, nghĩa vụ 

chịu án phí và quyền kháng cáo của bị cáo theo luật định. 

- Kháng cáo của bị cáo: 

Ngày 31/5/2023 bị cáo Đoàn Văn L kháng cáo về phần hình phạt, đề nghị 

cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

- Diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm: 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, 

điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng 

cáo của bị cáo. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Đoàn Văn L 03 năm 09 tháng tù về tội: “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Căn cứ vào lời khai của bị cáo có tại hồ 

sơ và tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm; các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Đoàn Văn L có giấy phép lái xe mô tô hạng 

A1 theo quy định. Vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 29/7/2021, sau khi sử dụng 

rượu bia Đoàn Văn L điều khiển xe mô tô lưu thông trên lề đường phía bên trái của 

Quốc lộ 19 theo hướng P – A để về phòng trọ của mình. Khi đi đến đoạn đường tại 

Km 131 + 300m Quốc lộ 19 thuộc thôn Ch, xã Đ, huyện M  thì L điều khiển xe mô 

tô chuyển hướng từ phần đường trái sang phần đường phải do không quan sát, 

không đảm bảo an toàn khi sang đường dẫn đến va chạm với xe mô tô do anh Bùi 

Quang Đ điều khiển đang lưu thông hướng A - P. Hậu quả, Đoàn Văn L và Bùi 

Quang Đ bị thương được cấp cứu tại bệnh viện, 02 xe mô tô hư hỏng.  

Kết quả nồng độ cồn trong máu của Đoàn Văn L là 176.4 mg/dl, vượt quá 

mức nồng độ cồn theo quy định.  

Do đó, Toà án nhân dân cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ” với tình tiết định khung “Trong tình trạng có sử 

dụng rượu, bia mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định” theo quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp 

luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo:  

* Đối với kháng cáo xin hưởng án treo: 
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Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, gây ảnh 

hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, thực trạng hành vi điều khiển 

xe sau khi sử dụng rượu bia xảy ra rất nhiều, số lượng vụ tai nạn giao thông do sử 

dụng rượu bia ngày một tăng cao, đây là vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng. Do 

đó, cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn để răn đe, giáo dục bị 

cáo và cũng để làm bài học cho mọi người, phòng ngừa đối với tội phạm này. 

* Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: 

Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị 

cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong vụ án lỗi chính thuộc về bị 

cáo, bị cáo điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia, chuyển hướng nhưng không 

quan sát, không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông, đã xử phạt bị cáo 04 năm 

tù là phù hợp.  

Tuy nhiên, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo đã giao nộp các tài liệu, 

chứng cứ mới bao gồm bị cáo tự nguyện bồi thường 10.000.000 đồng cho bị hại và 

bị hại có đơn đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo; Đơn xác nhận của chính 

quyền địa phương về việc gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, vợ bị cáo cũng 

từng bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu, con còn nhỏ; bị cáo đã hoàn thành xong 

nghĩa vụ đóng án phí mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Đây là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự. 

 Xét thấy, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm phát sinh tình tiết giảm nhẹ mới và 

sau tai nạn bị cáo cũng bị thương nặng, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, 

tạo điều kiện cho bị cáo sớm được trở lại với đời sống xã hội, cấp phúc thẩm chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, xử phạt bị cáo mức án khởi 

điểm của khung hình phạt. 

[3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

    T ĐỊNH 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015,  

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn L, sửa bản án hình sự 

sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

M, tỉnh Gia Lai. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Đoàn Văn L 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

2. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án:  

Bị cáo Đoàn Văn L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Sở tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- Công an huyện M; 

- VKSND huyện M; 

- TAND huyện M(2); 

- Chi cục THADS huyện M; 

- Bị cáo; 

- Lưu VT, THS, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - chủ tọa phiên toà 

 

 

 

 
 

 

Đỗ Văn Hiên 

 

 


